Full name: __________________________________

Class: 9 ___

Week 10– 2021
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 10
UNIT 4
LISTEN
Vocabulary 
Introduce (v) : giới thiệu
International  (a): thuộc quốc tế

Writing skill  (n): kỹ năng viết

Improve (v) : cải thiện
University (n): trường đại học
Word Family
improve (v) -> improvement (n): cải thiện
nation (n)-> national (a) quốc gia

internation (n)-> international (a): quốc tế
PRACTICE
Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (v) the boxes and correct the false sentences. (Nga đang nói chuyện với Kate về việc học tiếng Anh của bạn ấy. Hãy nghe đoạn hội thoại của họ. Đánh dấu (V) vào các khung và sửa lỗi câu sai.)
Nội dung bài nghe:
Host: Kate, can I introduce you to Nga. She’s studying English here in London.

Kate: Hello, pleased to meet you.

Nga: Pleased to meet you, too.

Kate: Where are you from, Nga ?

Nga: I’m from Vietnam.

Kate: Why are you studying English here?

Nga: I need it for my job.

Kate: Really ?So, what do you do ?

Nga: I work for a bank, an international bank in Hanoi.

Kate: Oh, I see. Did you learn English at school ?

Nga: Yes, and at university, too. But I’ve forget…er…forget…

Kate: Forgotten.

Nga: Yes, of course. I’ve forgotten a lot of it. I want to improve my writing skill. You know…sometime I have to write letters in English.

Kate: What about listening, Nga ?

Nga: It’s terrible. This is my biggest problem. People talk very quickly and I can't understand them.

Kate: Do you like studying English ?

Nga: Oh yes. It’ an interesting language and it’s very useful; and I can talk to people from all over the world… and I can understand the words of my favorite songs, too.

Kate: Well. That’s very good. Good luck to you, Nga.
Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (√) the boxes and correct the false sentences.
(Nga đang nói chuyện với Kate về việc học tiếng Anh của bạn ấy. Hãy nghe đoạn hội thoại của họ. Đánh dấu (√) vào các khung và sửa lỗi câu sai.)
	 
	T
	F

	a) Nga’s studying English for her work.
	 
	 

	b) She learned English at school and university.
	 
	 

	c) She works for a national bank in Ha Noi.
	 
	 

	d) She needs to improve her writing.
	 
	 

	e) Her listening is excellent.
	 
	 

	f) She hopes she can talk to people from all over die world, and understand her favorite English songs.
	 
	 


WRITE
Vocabulary 
- advertisement (n) mẫu quảng cáo

- inquiry (n) sự yêu cầu

- request (v) yêu cầu

- formal (adj) trang trọng

- recipient (n) người nhận

- include (v) bao gồm

- detail (n) chi tiết

- edition (n) bản in, lần xuất bản

- fee (n) lệ phí

- look forward to (v) mong chờ, mong đợi (được làm gì)

- Yours fairtully (idom) kính thư 

Word Family

- edit (v) -> edition (n)  : biên soạn, sự biên soạn
- advertise (v) -> - advertisement (n) quảng cáo
PRACTICE
Task 1: A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.
(Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, bạn phải đính kèm địa chỉ người viết và người nhận)
[image: image1.jpg]25 Le Duan St, District 1
Ho Chi Minh City, Viet Nam

il 17, 2003
Dear Sir, i

1, saw your achool s advertisement: i today's ed-
tion of the Viet Nam News.
[ am interested in learning Vietnamese and | would
like some  information about your school.

I speak a little Vietnamese, but | want to learn to
read and write it. Could you please send details of
courses and fees? | can complete a spoken
Vietnamese test if necessary.

I look forward to hearing from you.

L Yours faithfully,

| John Robinson I_

-




Task 2:  Read the advertisements in exercise 5. READ again. Choose one of the schools you want to attend to improve your English. Write a letter of inquiry to the institution requesting far more information Cibuut the courses and fees. Follow the Outline below. 
(Đọc quảng cáo trong phần 5. ĐỌC một lần nữa. Chọn một trong những trường bạn muốn theo học để cải thiện tiếng Anh của bạn. Viết thư yêu cầu cho tổ chức để yêu cầu nhiều thông tin về các khóa học và lệ phí. Thực hiện theo dàn bài dưới đây.)
	OUTLINE
Introduction:
- Say how you come to know about the Institution (advertisement on newspaper / watch on TV)

- Express your interest (want to know more information)

Request:
- State how good your English is; exactly what kind of information you want

Further information: Say you are ready to supply more information about your English / study (record of study)
 if necessary.

Conclusion: End with a polite closing


Dịch:
	DÀN BÀI
Giới thiệu: Hãy nói làm cách nào bạn biết về tổ chức (quảng cáo trên báo/ xem trên tivi); biểu thị sự quan tâm của bạn (muốn biết nhiều thông tin hơn).

Yêu cầu: Nói tiếng Anh của bạn như thế nào; loại thông tin gì bạn muốn biết.

Thông tin thêm: Nói rằng bạn sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về tiếng Anh/ học vấn (học bạ) của bạn nếu cần thiết.

Kết luận: Kết thúc với lời kết lịch sự.


Lời giải:
Dear Sir/ Madam,

I saw your institution’s advertisement in today’s local newspaper.

I am interested in learning English and I would like some more information about your school.

I can speak a little English, but I want to learn to speak more fluently and write well. Could you please send me details of the courses and the fees?

I look forward to hearing from you.

Sincerely yours,

Robert Johnson.

